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I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Câu 1. Một trong những nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả là
A. Chi tiêu thỏa thích. 	B. Tiết kiệm thường xuyên.
C. Giảm thiểu nguồn thu nhập.	D. Mua tất cả những đồ mình muốn.
Câu 2. Quản lí tiền hiệu quả sẽ dẫn đến
A. Mất tự do cá nhân.                     B. Làm cho con người trở nên hà tiện. 
C. Không chủ động trong chi tiêu. D. Dự phòng được cho trường hợp khó khăn.
Câu 3. Biện pháp nào sau đây nhằm hỗ trợ người học có nguy cơ bị bạo lực học đường?
A. Đánh giá sơ bộ về mức độ tổn hại của người bị bạo lực.        
B. Thực hiện ngay các biện pháp chăm sóc y tế.
C. Theo dõi, đánh giá sự an toàn của người bị bạo lực.
D. Phát hiện kịp thời người học có nguy cơ bị bạo lực.
Câu 4. Biện pháp nào sau đây nhằm can thiệp kịp thời khi xảy ra bạo lực học đường?
A. Đánh giá mức độ, hình thức bạo lực có thể xảy ra.	
B. Thông báo kịp thời cho gia đình để phối hợp xử lí.
C. Thực hiện tham vấn, tư vấn cho người có nguy cơ bị bạo lực.
D. Ngăn chặn loại bỏ nguy cơ xảy ra bạo lực.
Câu 5. Hành vi nào sau đây không phải là bạo lực học đường?
A. Trêu chọc các em lớp nhỏ hơn.
B. Gây gổ, chia rẽ với các bạn cùng lớp.
C. Hỏi han  khi bạn cùng lớp có chuyện buồn.
D. Xúc phạm danh dự nhằm làm giảm uy tín của bạn.
Câu 6. Hành vi lăng mạ, khủng bố, cô lập xảy ra trong cơ sở giáo dục gọi là 
	A. Bạo lực học đường. B. Bạo lực gia đình. C. Bạo lực xã hội. D. Bạo lực giới tính.
Câu 7. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Bạn T đe dọa sẽ đánh bạn M vì không cho mình chép bài.
B. Ông K đánh con vì trốn học để đi chơi game.
C. Cô giáo phê bình P vì thường xuyên đi học muộn.
D. Bạn A nhắc nhở bạn Q không nên nói chuyện trong giờ học.
Câu 8. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ phải xử lí như thế nào khi gây ra bạo lực học đường ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng?
	A. Phạt hành chính. 	B. Hình sự. 	C. Cảnh cáo. 	D. Kỉ luật.
Câu 9. Quản lý tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta
A. Chủ động chi tiêu hợp lí.   B. Tăng thu nhập hàng tháng.	
	C. Nâng cao đời sống vật chất. D. Nâng cao đời sống tinh thần.
Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Chủ động chi tiêu hợp lí. 	B. Rèn luyện tiết kiệm.
C. Dự phòng cho trường hợp khó khăn.	D. Tăng thu nhập hàng tháng.
Câu 11. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện tính tiết kiệm và ý thức
	A. Tự lập.  B. Trách nhiệm. C. Thông cảm.	D. Chia sẻ.
Câu 12. Biết sử dụng tiền một cách hợp lí nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến được gọi là
A. Tiết kiệm tiền hiệu quả. 
B. Kế hoạch chi tiêu.
C. Quản lý tiền hiệu quả. 
D.Chi tiêu tiền hợp lí.
II/ PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 1:  Bạn K và C đều là học sinh lớp 7B. Do xích mích với nhau trên mạng xã hội, K đã hẹn gặp C ra phía sau nhà giữ xe của trường để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi gặp nhau, do không kiềm chế được nên hai bạn đã lao vào đánh nhau.
Câu hỏi:
a/ Em hãy chỉ ra nguyên nhân và hậu quả dẫn đến bạo lực học đường giữa K và C? 
b/ Nếu em là nạn nhân của bạo lực học đường (bị châm chọc,đe doạ,cô lập,bắt nạt,....)thì em sẽ giải quyết như thế nào? Em có tìm sự trợ giúp từ ai không?
TL:
a.Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường giữa K và C: Xích mích trên mạng xã hội; khi xảy ra mâu thuẫn không bình tĩnh, không kiềm chế được cảm xúc.
- Hậu quả: Tổn thương về sức khỏe, cơ thể, đặc biệt là tổn thương về mặt tâm lí của nạn nhân, ảnh hưởng đến xã hội, môi trường xung quanh. Người bạo lực sẽ bị kỉ luật….
b.Nếu là nạn nhân của bạo lực học đường, em sẽ:
+Báo cáo lại cho thầy cô và cha mẹ để tìm cách giải quyết kịp thời
+ Không sợ hãi khi bị bạo lực hoc đường, bình tĩnh tìm cahs ứng phó
+ Khuyên nhủ bạn , nếu trong trường hợp bị bạo lực thường xuyên có thể xin chuyển trường và báo cáo lên các cơ quan bảo vệ trẻ em
Câu 2: Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi.
	T là học sinh khá nhút nhát trong lớp 7/C. Nhiều lần T bị một số bạn là H và Q trong lớp trấn lột tiền ăn sáng nhưng T Sợ nên giấu không kể lại với gia đình.
a/E nhận xét, đánh giá gì về hành vi của bạn T và các bạn H và Q trong lớp 7/3?
B/Nếu là bạn thân của T, em sẽ nói gì với T?
TL: 
a/ Đánh giá hành vi của T và các bạn theo hướng: Hành vi bạo lực học đường.
b/ Nếu là bạn thân. Trước tiên, em sẽ an ủi và trấn an T  để bạn bình tĩnh, không hoảng sợ lo lắng. Sau đó em sẽ giải thích với T rằng nếu T cứ im lặng không kể với ai thì những bạn kia vẫn sẽ tiếp tục bắt nạt T, vì vậy T phải dũng cảm báo cáo chuyện này với gia đình và nhà trường, nhất định mọi người sẽ giúp đỡ T.
Câu 3: Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi.
	Giờ ra chơi, V nhìn thấy trong cặp của N có cuốn nhật kí nên đã giật lấy. N đuổi theo yêu cầu V trả lại nhưng V không trả mà còn cùng một số bạn đọc mấy câu trong cuốn nhật kí để trêu chọc N.
a/ Em hãy nhận xét, đánh giá hành vi của V và một số bạn trong lớp?
b/ Nếu chứng kiến cảnh đó, em sẽ ứng xử như thế nào? 
TL:
a/ Đánh giá hành vi của V và các bạn theo hướng: Hành vi bạo lực học đường.
b/ Ứng xử theo hướng: không a dua theo những bạn đó, lên án hành vi của V và một số bạn trong lớp khi có hành vi không đúng đối với bạn N. 
Câu 4:  Vào dịp tết vừa qua, em được mừng tuổi với số tiền là 1 triệu đồng. Bố mẹ cho em toàn quyền quyết định về số tiền đó. 
a/ Với khoản tiền đó em dự định sẽ quản lí như thế nào cho hợp lí? 
b/ Theo em, để quản lí tiền một cách hiệu quả thì cần tuân theo những nguyên tắc nào?
TL: 
a/ Nêu được ít nhất 2 việc làm phù hợp với lứa tuổi có thể tạo ra thu nhập cho bản thân. 
b/ Nêu được những nguyên tắc cơ bản: Xác định rõ mục tiêu quản lý tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân. chi tiêu hợp lí; chỉ chi các khoản cần thiết, tránh lãng phí, tiết kiệm thường xuyên; tăng nguồn thu nhập.
Câu 5: Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, khi biết tin sẽ vào được trường chuyên của tỉnh. T quyết tâm sẽ học tập thật tốt để đạt được học bổng nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.
a. Em có nhận xét gì về cách tạo thu nhập của T?
b. Theo em, để quản lí tiền một cách hiệu quả thì cần tuân theo những nguyên tắc nào?
TL:
a. Cách tạo thu nhập của T rất đúng đắn, phù hợp. Việc bạn cố gắng học tập để giành được học bổng không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình; mà còn giúp cho T tích lũy thêm nhiều kiến thức, mở rộng khả năng hiểu biết, phát huy năng lực của bản thân và nhận được sự yêu mến của mọi người.
b. Nêu được những nguyên tắc cơ bản: Xác định rõ mục tiêu quản lý tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân. chi tiêu hợp lí; chỉ chi các khoản cần thiết, tránh lãng phí, tiết kiệm thường xuyên; tăng nguồn thu nhập.
Câu 6: Trong lớp có một bạn X gia đình khá giả, bố mẹ nuông chiều và bận việc làm không có nhiều thời gian bên cạnh nên rất nghịch và thường xuyên bắt nạt các bạn khác trong lớp. Bạn X thường xuyên chặn các bạn khác ở cổng trường và dọa đánh nếu không làm theo lời bạn đó bảo. Có một lần bạn đã bị thầy cô giáo bắt gặp hành vi bắt nạt bạn bè. Ngay sau đó bạn đó đã bị nhà trường, thầy cô kỉ luật vì hành vi bắt nạt, dọa đánh bạn bè.
a/ Em hãy chỉ ra nguyên nhân và hậu quả dẫn đến bạo lực học đường của bạn X? 
b/ Nếu em là nạn nhân của bạo lực học đường (bị châm chọc,đe doạ,cô lập,bắt nạt,....)thì em sẽ giải quyết như thế nào? Em có tìm sự trợ giúp từ ai không?
TL: 
a.Trong tình huống trên:
+ Nguyên nhân là do bố mẹ nuông chiều và thiếu sự quan tâm của bố mẹ.
+ Hậu quả: Bạn đó đã bị nhà trường, thầy cô kỉ luật vì hành vi bắt nạt, dọa đánh bạn bè.
b.Nếu là nạn nhân của bạo lực học đường, em sẽ:
+Báo cáo lại cho thầy cô và cha mẹ để tìm cách giải quyết kịp thời
+ Không sợ hãi khi bị bạo lực hoc đường, bình tĩnh tìm cahs ứng phó
+ Khuyên nhủ bạn , nếu trong trường hợp bị bạo lực thường xuyên có thể xin chuyển trường và báo cáo lên các cơ quan bảo vệ trẻ em
Câu 7: Em hãy lập một kế hoạch kinh doanh nhằm gây quỹ từ thiện?
Tl:
- Liệt kê những thứ có sẵn trong nhà mà chúng ta không dùng đến nữa…. mang đi bán.
- Lập danh sách một số mặt hàng có thể mua rẻ và bán được có sinh lời.
- Phân công nhau bán hàng, hỗ trợ quảng cáo….
Rút ra kinh nghiệm sau mỗi lần thực hiện.
Câu 8: Là học sinh lớp 7, em có thể tăng nguồn thu bằng những cách nào?
TL:  
- Thu gom giấy vụn, sắt vụn.
- Nhận đồ thủ công mĩ nghệ về làm.
- Cố gắng học tập tốt để cuối năm có thưởng.
- Tham gia các cuộc thi và giành giải thưởng
Hết./.
